
         UBND HUYỆN KIẾN THỤY                  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN THIÊN                 Năm học: 2024 - 2025                                                                

                                                   MÔN: Tiếng Việt - Lớp 3 (Thời gian: 50 phút) 

 Họ tên học sinh ……………………………………………………………........ 

 Lớp 3……………………….. Trường: ………………………............................ 

Điểm 

 

 

Lời nhận xét ………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Giám thị 1 

Giám thị 2: 

Giám khảo  

 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng. ( 4 điểm) 

- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng qua các bài tập đọc tuần 19 đến 30. 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 

Chiếc áo mới ngày xuân 

           Tôi nhớ mãi ngày mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào dịp Tết. Chiếc áo có 

những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên. Không biết những năm 

khó khăn ấy, bằng cách nào bố mẹ có thể mua cái áo đó cho tôi. Có thể là tiền 

từ mẻ sắn mẹ lên đồi vun trồng lúc mờ sớm. Cũng có thể là tiền từ con gà mái 

đang lên ổ đẻ mẹ chăm bẵm cả một năm. Và cũng có thể mẹ phải vay mượn 

tiền hàng xóm... 

           Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần. Tôi cứ 

chạy khắp nhà hát véo von đủ các bài, làm đủ mọi việc mà không phụng phịu, 

dỗi hờn như mọi năm. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc áo mới, dường như cái 

áo đang mỉm cười với mình, cùng hát với mình. 

Đêm Giao thừa, mẹ bảo mặc áo mới. Tôi cầm cái áo trên tay hít hà mùi 

vải mới, vừa muốn mặc, vừa không nỡ. Dù chiều đã đun nước hương bưởi để 

tắm gội tất niên, nhưng từ khi mặc áo mới, tôi chỉ cảm thấy một mùi thơm rất 

lạ. Có lẽ đó là mùi của niềm vui. 

            Sau này, cuộc sống bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho anh em tôi 

quần áo mới. Những bộ quần áo đó dù giá có cao hơn, chất vải có tốt hơn, tôi 

vẫn yêu chiếc áo mới thời khó khan năm nào.  

                                                                       Sưu tầm                                                      

Câu 1: Chiếc áo có đặc điểm gì? ( M1- 0,5đ) 

A. Có những bông hoa vàng.             B. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ. 

C. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên. 

Câu 2: Mẹ bảo bạn mặc áo mới khi nào?  ( M1- 0,5đ) 

A. Đi chơi cuối tuần            B. Vào năm học mới               C. Đêm Giao thừa 

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ thấy Tết năm ấy đẹp hơn, vui hơn những năm trước? 

( M2- 0,5đ) 

A. Vì bạn có chiếc áo mới rất đẹp.        B. Vì bạn làm được nhiều việc giúp bố 

mẹ. 

C. Vì mọi người đều thấy vui trong ngày Tết. 

Câu 4: Mặc chiếc áo, bạn nhỏ thấy mùi gì? ( M2- 0,5đ) 

A. Mùi hương bưởi            B. Mùi niềm vui                     C. Mùi nước giặt 



Câu 5: Vì sao bạn nhỏ yêu chiếc áo mới thời khó khăn hơn những chiếc áo đắt 

tiền sau này? ( M2- 1đ) 

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................    

Câu 6 :Trả lời câu hỏi sau:“Cái áo khoác đồng phục của em mặc vào mùa nào 

?” (M1-0,5đ) 

         A. Mùa hè          B.Mùa mưa                   C.Mùa đông  

Câu 7. Từ có nghĩa giống với “lấp lánh ” là từ nào dưới đây? ( M2- 0,5đ) 

          A. sóng sánh                B. lóng lánh                         C.rập rờn 

Câu 8: Những dấu câu nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: ( M2- 

0,5đ) 

“Nhìn thấy bông hoa đẹp em khe khẽ kêu lên       “ Ôi       Bông hoa đẹp quá         

 A. Dấu hai chấm. dấu chấm than                B. Dấu chấm than, dấu hai chấm 

                                      C. dấu chấm than, dấu chấm                                

Câu 9. ( M2- 0,5 điểm) Đặt câu hỏi cho cụm từ được gạch chân trong câu 

sau: 

    Được đi trải nghiệm,  chúng em rất vui. 
............................................................................................................................... 

Câu 10. Viết câu có hình ảnh so sánh. ( M3- 1đ) 

............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

II. Kiểm tra viết (10 điểm) 

1. Chính tả: Nghe – viết (3 điểm) 

Điểm 

chính tả 
Điểm TLV Tổng 

    

 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

II. Tập làm văn (7 điểm) 
Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 câu)  về việc bảo vệ hoặc tiết kiệm 

nước sạch. 

 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 


